
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo quyết định số 3410/2011/QĐ-VIB ngày 22/09/2011 của Tổng Giám đốc đã được sửa đổi, bổ 
sung theoquyết định số 3550/2011/QĐ-VIB ngày 04/10/2011 của Tổng Giám Đốc)

Chuyển tiền đi

Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế 0.22% và ≥ 11USD, ≤ 330 USD

Phí dịch vụ ngân hàng ngoài nước thu (VIB thu hộ)

Chuyển bằng USD 27.5 USD/lệnh

Chuyển bằng EUR 37.5 EUR/lệnh

Chuyển bằng AUD 27.5 AUD/lệnh

Chuyển bằng SGD

Người thụ hưởng có tài khoản tại 01 NH ở Singapore 33 SGD/lệnh

Người thụ hưởng không có tài khoản tại 01 NH ở Singapore 44 SGD/lệnh

Chuyển bằng ngoại tệ khác 37.5 USD/lệnh

Phí tra soát/huỷ/sửa đổi lệnh
11USD/lần + Phí phát sinh thực tế 
(nếu có, do NH nước ngòai thu)

Chuyển tiền thanh toán chi phí du học cho các du học sinh được giới 
thiệu từ các Công ty Tư vấn Du học có ký Hợp đồng hợp tác với VIB và chỉ 
áp dụng cho 2 loại tiền tệ là USD và AUD

Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế 0.2% và  ≥ 11 USD, ≤ 330 USD

Phí dịch vụ ngân hàng ngoài nước thu (VIB thu hộ)  25.5 USD/25.5 AUD

Chuyển tiền đến

Phí dịch vụ nhận tiền quốc tế 0.055% và ≥ 2.2USD, ≤ 220 USD

Phí nhận món tiền bằng CMND
0.055% và ≥ 2.2USD, ≤ 220USD + 
Phí rút tiền mặt ngoại tệ.

Phí tra soát (theo yêu cầu của người thụ hưởng) 11 USD/lần + Phí NHNN nếu có

Phí hoàn trả lệnh chuyển tiền 20 USD/lần

Ghi chú: 

         yêu cầu hủy giao dịch

         của loại dịch vụ đó

   -    Biểu phí trên đã bao gồm VAT trừ biểu phí dịch vụ tín dụng không có VAT

   -    Phí dịch vụ được thu từng lần ngày khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính 

   -    Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ

  -     Khách hàng nhận tiền Kiều Hối sau đó gửi tiết kiệm luôn (thời gian thực gửi 30 ngày trở lên, không rút trước hạn) => 
         phí rút tiền mặt ngoại tệ

   -    Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ (Áp dụng cho kênh Ngân hàng) 




